	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - HạnhPhúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: 

- Tiếng Việt: Tiếng Anh chuyên ngành thiết bị dầu khí

- Tiếng Anh: English for petroleum equipment students
Mã số học phần: 7060521
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 

Lý thuyết: 30; 


Bài tập: 0; 

Thực hành: 0; 

Thực tập  : 0;
 

Đồ án  : 0; 

Tự học      :  60;

2. Đơn vị quản lý học phần: Bộ môn Thiết bị Dầu khí và Công trình
	2.1. Giảng viên giảng dạy:

    1. TS Nguyễn Thị Hải Yến

    2. TS Lê Đức Vinh
    3. ThS Đào Thị Uyên
	Mã giảng viên

   0605-07

   0605-03
   0904-10


2.2. Bộ môn: Bộ môn Thiết bị Dầu khí và Công trình

2.3. Khoa: Dầu khí

3. Điều kiện học học phần:
3.1. Môn học tiên quyết: Kỹ thuật dầu khí đại cương (7060423).
3.2. Môn học học trước: Kỹ thuật dầu khí đại cương (7060423).
4. Mục tiêu của học phần:

4.1 Kiến thức

4.1.1. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong môi trường hợp tác quốc tế đa quốc gia. 
4.1.2. Trang bị cho sinh viên những khái niệm, thuật ngữ, kiến thức chuyên môn cơ bản về các thiết bị được sử dụng trong công nghiệp dầu khí.

4.1.3. Trang bị cho sinh viên những khái niệm, thuật ngữ, kiến thức chuyên môn cơ bản về các thiết bị trong các khâu: khoan, khai thác, tàng trữ, vận chuyển, công tác an toàn và bảo vệ môi trường.

4.2 Kỹ năng

4.2.1 Nắm bắt được các thiết bị, công nghệ, kỹ thuật mới trong lĩnh vực khai thác dầu khí.

4.2.2 Có tư duy ngôn ngữ, kỹ thuật tốt.

4.2.3 Có khả năng thích nghi nhanh, đáp ứng được môi trường làm việc đa quốc gia, áp lực cao.

5. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung chương trình: gồm các bài đọc lớn về các vấn đề liên quan đến chuyên ngành Thiết bị dầu khí  và các vấn đề liên quan (công nghệ khoan, công nghệ khai thác, thiết bị khoan, thiết bị khai thác, thiết bị xử lý sản phẩm khai thác, tàng trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí v.v… ). 

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1 Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	UNIT 1
	THE RIGS
	1
	4.1.1
4.1.2

4.1.3

4.2.1

4.2.2

4.2.3

	Section A
	Reading comprehension (Phần đọc hiểu)
	
	

	Section B
	Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)
	
	

	Section C
	Structure practice (Phần cấu trúc)
	
	

	Section D
	Speaking Practice
	
	

	Section E
	Writing practice
	
	


	Section F
	Exercise
	
	

	UNIT 2
	DRILLING COMPONENTS
	1
	

	Section A
	Reading comprehension (Phần đọc hiểu)
	
	

	Section B
	Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)
	
	

	Section C
	Structure practice (Phần cấu trúc)
	
	

	Section D
	Speaking Practice
	
	

	Section E
	Writing practice
	
	

	Section F
	Exercise
	
	

	UNIT 3
	HOISTING SYSTEM
	1
	

	Section A
	Reading comprehension (Phần đọc hiểu)
	
	

	Section B
	Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)
	
	

	Section C
	Structure practice (Phần cấu trúc)
	
	

	Section D
	Speaking Practice
	
	

	Section E
	Writing practice
	
	

	Section F
	Exercise
	
	

	Section F
	Exercise
	
	

	UNIT 4
	THE WELL 
	2
	

	Section A
	Reading comprehension (Phần đọc hiểu)
	
	

	Section B
	Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)
	
	

	Section C
	Structure practice (Phần cấu trúc)
	
	

	Section D
	Speaking Practice
	
	

	Section E
	Writing practice
	
	

	Section F
	Exercise
	
	

	UNIT 5
	CASING SYSTEM
	1
	

	Section A
	Reading comprehension (Phần đọc hiểu)
	
	

	Section B
	Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)
	
	

	Section C
	Structure practice (Phần cấu trúc)
	
	

	Section D
	Speaking Practice
	
	

	Section E
	Writing practice
	
	

	Section F
	Exercise
	
	

	UNIT 6
	RESERVOIR AND THE WELL HEAD
	1
	

	Section A
	Reading comprehension (Phần đọc hiểu)
	
	

	Section B
	Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)
	
	

	Section C
	Structure practice (Phần cấu trúc)
	
	

	Section D
	Speaking Practice
	
	

	Section E
	Writing practice
	
	

	Section F
	Exercise
	
	

	UNIT 7
	BOTTOM-HOLE CHOKES
	1
	

	Section A
	Reading comprehension (Phần đọc hiểu)
	
	

	Section B
	Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)
	
	

	Section C
	Structure practice (Phần cấu trúc)
	
	

	Section D
	Speaking Practice
	
	

	Section E
	Writing practice
	
	

	Section F
	Exercise
	
	

	UNIT 8
	THE CHRISTMAS TREE
	1
	

	Section A
	Reading comprehension (Phần đọc hiểu)
	
	

	Section B
	Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)
	
	

	Section C
	Structure practice (Phần cấu trúc)
	
	

	Section D
	Speaking Practice
	
	

	Section E
	Writing practice
	
	

	Section F
	Exercise
	
	

	UNIT 9
	BLOWOUT PREVENTER
	2
	

	Section A
	Reading comprehension (Phần đọc hiểu)
	
	

	Section B
	Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)
	
	

	Section C
	Structure practice (Phần cấu trúc)
	
	

	Section D
	Speaking Practice
	
	

	Section E
	Writing practice
	
	

	Section F
	Exercise
	
	

	UNIT 10
	FISHING OPERATION
	2
	

	Section A
	Reading comprehension (Phần đọc hiểu)
	
	

	Section B
	Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)
	
	

	Section C
	Structure practice (Phần cấu trúc)
	
	

	Section D
	Speaking Practice
	
	

	Section E
	Writing practice
	
	

	Section F
	Exercise
	
	

	UNIT 11
	COMMONLY USED SURVEY  INSTRUMENTS
	2
	

	Section A
	Reading comprehension (Phần đọc hiểu)
	
	

	Section B
	Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)
	
	

	Section C
	Structure practice (Phần cấu trúc)
	
	

	Section D
	Speaking Practice
	
	

	Section E
	Writing practice
	
	

	Section F
	Exercise
	
	

	UNIT 12
	PUMPS AND PUMPING SYSTEM
	2
	

	Section A
	Reading comprehension (Phần đọc hiểu)
	
	

	Section B
	Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)
	
	

	Section C
	Structure practice (Phần cấu trúc)
	
	

	Section D
	Speaking Practice
	
	

	Section E
	Writing practice
	
	

	Section F
	Exercise
	
	

	UNIT 13
	MULTIPLE COMPLETIONS
	1
	

	Section A
	Reading comprehension (Phần đọc hiểu)
	
	

	Section B
	Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)
	
	

	Section C
	Structure practice (Phần cấu trúc)
	
	

	Section D
	Speaking Practice
	
	

	Section E
	Writing practice
	
	

	Section F
	Exercise
	
	

	UNIT 14
	PACKERS
	1
	

	Section A
	Reading comprehension (Phần đọc hiểu)
	
	

	Section B
	Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)
	
	

	Section C
	Structure practice (Phần cấu trúc)
	
	

	Section D
	Speaking Practice
	
	

	Section E
	Writing practice
	
	

	Section F
	Exercise
	
	

	UNIT 15
	GATHERING CENTER
	2
	

	Section A
	Reading comprehension (Phần đọc hiểu)
	
	

	Section B
	Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)
	
	

	Section C
	Structure practice (Phần cấu trúc)
	
	

	Section D
	Speaking Practice
	
	

	Section E
	Writing practice
	
	

	Section F
	Exercise
	
	

	UNIT 16
	VESSEL AND TANKER
	1
	

	Section A
	Reading comprehension (Phần đọc hiểu)
	
	

	Section B
	Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)
	
	

	Section C
	Structure practice (Phần cấu trúc)
	
	

	Section D
	Speaking Practice
	
	

	Section E
	Writing practice
	
	

	Section F
	Exercise
	
	

	UNIT 17
	SEPARATOR
	2
	

	Section A
	Reading comprehension (Phần đọc hiểu)
	
	

	Section B
	Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)
	
	

	Section C
	Structure practice (Phần cấu trúc)
	
	

	Section D
	Speaking Practice
	
	

	Section E
	Writing practice
	
	

	Section F
	Exercise
	
	

	UNIT 18
	PIPELINE TRANSPORTATION
	2
	

	Section A
	Reading comprehension (Phần đọc hiểu)
	
	

	Section B
	Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)
	
	

	Section C
	Structure practice (Phần cấu trúc)
	
	

	Section D
	Speaking Practice
	
	

	Section E
	Writing practice
	
	

	Section F
	Exercise
	
	

	UNIT 19
	FIELD OPERATION PROBLEMS
	2
	


	Section A
	Reading comprehension (Phần đọc hiểu)
	
	

	Section B
	Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)
	
	

	Section C
	Structure practice (Phần cấu trúc)
	
	

	Section D
	Speaking Practice
	
	

	Section E
	Writing practice
	
	

	Section F
	Exercise
	
	

	UNIT 20
	SAFETY AND ENVIRONMENT
	2
	

	Section A
	Reading comprehension (Phần đọc hiểu)
	
	

	Section B
	Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)
	
	

	Section C
	Structure practice (Phần cấu trúc)
	
	

	Section D
	Speaking Practice
	
	

	Section E
	Writing practice
	
	

	Section F
	Exercise
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
Mỗi bài học (Unit)  được chia làm 06 phần như sau: 

- Section A: Reading comprehension (Phần đọc hiểu) 

Trong phần này, sinh viên sẽ được yêu cầu đọc một đoạn văn theo chủ đề bài học, có giải thích các khái niệm chuyên ngành, cấu trúc ngữ pháp và từ vựng. Các hình vẽ minh họa giúp người đọc hiểu thêm về bài đọc và có cái nhìn hệ thống hơn về vấn đề được đề cập.

- Section B: Listening Comprehension (Phần nghe hiểu)

 Phần này có mục đích củng cố kiến thức đã học. Các từ mới trong phần này sẽ được giải thích dưới dạng bài tập

- Section C: Structure practice (Phần cấu trúc)

Ở phần này, các mẫu câu đã giới thiệu trong phần A và B sẽ được luyện tập với ngữ cảnh chuyên ngành. Các bài tập được xây dựng nhằm tạo khả năng nói và tập nói. 

- Section D: Speaking Practice
Trong phần này, sinh viên sẽ nghe hiểu và luyện tập nói tiếng Anh với giáo viên và các sinh viên khác trong lớp. Mục đích giúp tạo cho sinh viên có phản xạ nói tự nhiên  các vấn đề liên quan đến chuyên ngành học và làm quen với những tình huống nói thường gặp hàng ngày trong quá trình học tập và thực tế sản xuất. 

- Section E: Writing practice
Trong phần Writing, sinh viên sẽ được luyện tập viết các câu, đoạn văn sử dụng các từ, cụm từ chuyên ngành học trong bài. Phần này nhằm xây dựng kỹ năng viết báo cáo ngắn bằng tiếng Anh cho người đọc. 

- Section F: Exercise 
Phần cuối của tài liệu là danh sách các từ vựng có liên quan được sử dụng trong các bài đọc và các phần luyện tập. Các từ vựng này chủ yếu được dùng trong ngành dầu khí. 

8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết. 

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc). 

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1 Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/bảng phân công làm việc theo nhóm 

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo/kỹ năng, kỹ xảo thực hành/.... 

- Tham gia 100% số giờ.
	

	5
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết / vấn đáp (Thi viết 45’ / thi vấn đáp 15’)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết / vấn đáp (60 phút thi viết / 25 phút thi vấn đáp) 

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ bài tập
	60%


9.2.  Cách tính điểm 

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.  

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.  

10. Tài liệu học tập
[1] Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành: Dùng cho sinh viên ngành Khoan - Khai thác dầu khí/ Đào Nguyên Lượng; H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 2004; 
[2] English Grammar In Use / Raymond Murphy; Dịch và chú giải : Trần huỳnh Phúc,Ninh Hùng; H. : Đại học Mỏ - Địa Chất, 1994; 
[3] Tài liệu luyện thi chứng chỉ C tiếng anh / Nguyễn Trung Tánh,Lê Huy Lâm; T.P.Hồ Chí Minh : Đại học Mỏ - Địa Chất, 1995;
[4] BBC Beginner's English : Stage two Student's book / Judy Garton-Sprenger and Simon Greenall; London : Đại học Mỏ - Địa Chất, 1987; 
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết

(tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	UNIT 1. 
THE RIGS
	2
	
	
	- Tra cứu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung bài giảng (giàn khoan).

- Tham khảo thêm tài liệu [1], [8].

	1
	UNIT 2. 
DRILLING COMPONENTS
	2
	
	
	- Tra cứu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung bài giảng.

- Tham khảo thêm tài liệu [3], [8].

	1
	UNIT 3. 
HOISTING SYSTEM
	2
	
	
	- Tra cứu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung bài giảng.

- Tham khảo thêm tài liệu [2], [8].

	1, 2
	UNIT 4. 
THE WELL 
	4
	
	
	- Tra cứu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung bài giảng.

- Tham khảo thêm tài liệu [2], [6].

	2
	UNIT 5. 
CASING SYSTEM
	2
	
	
	- Tra cứu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung bài giảng.

- Tham khảo thêm tài liệu [2], [11].

	2
	UNIT 6. RESERVOIR AND THE WELL HEAD
	2
	
	
	- Tra cứu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung bài giảng.

- Tham khảo thêm tài liệu [6], [11].

	2, 3
	UNIT 7. 
BOTTOM-HOLE CHOKES
	2
	
	
	- Tra cứu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung bài giảng.

- Tham khảo thêm tài liệu [2], [10].

	3
	UNIT 8. 
THE CHRISTMAS TREE
	2
	
	
	- Tra cứu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung bài giảng.

- Tham khảo thêm tài liệu [6], [10].

	3
	UNIT 9. BLOWOUT PREVENTER
	4
	
	
	- Tra cứu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung bài giảng.

- Tham khảo thêm tài liệu [1], [6].

	4
	UNIT 10. 
FISHING OPERATION
	4
	
	
	- Tra cứu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung bài giảng.

- Tham khảo thêm tài liệu [3], [8].

	4
	UNIT 11. COMMONLY USED SURVEY  INSTRUMENTS
	4
	
	
	- Tra cứu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung bài giảng.

- Tham khảo thêm tài liệu [1], [3].

	5
	UNIT 12.
 PUMPS AND PUMPING SYSTEM
	4
	
	
	- Tra cứu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung bài giảng.

- Tham khảo thêm tài liệu [1], [9].

	5
	UNIT 13. MULTIPLE COMPLETIONS
	2
	
	
	- Tra cứu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung bài giảng.

- Tham khảo thêm tài liệu [2], [3].

	5
	UNIT 14. 
PACKERS
	2
	
	
	- Tra cứu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung bài giảng.

- Tham khảo thêm tài liệu [6], [8].

	6
	UNIT 15. GATHERING CENTER
	4
	
	
	- Tra cứu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung bài giảng.

- Tham khảo thêm tài liệu [9], [10].

	6
	UNIT 16. 
VESSEL AND TANKER
	2
	
	
	- Tra cứu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung bài giảng.

- Tham khảo thêm tài liệu [6], [9].

	7
	UNIT 17. SEPARATOR
	4
	
	
	- Tra cứu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung bài giảng.

- Tham khảo thêm tài liệu [3], [9].

	7
	UNIT 18. 
PIPELINE TRANSPORTATION
	4
	
	
	- Tra cứu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung bài giảng.

- Tham khảo thêm tài liệu [4], [9].

	8
	UNIT 19. 
FIELD OPERATION PROBLEMS
	4
	
	
	- Tra cứu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung bài giảng.

- Tham khảo thêm tài liệu [10],[11].

	8
	UNIT 20. 
SAFETY AND ENVIRONMENT
	4
	
	
	- Tra cứu về các lĩnh vực liên quan đến nội dung bài giảng.

- Tham khảo thêm tài liệu [1], [11].
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